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Abstract
Generative AI tools offer substantial benefits for self-directed English writing by understanding user prompts, 

processing natural language, and generating coherent texts. However, these capabilities may also lead learners 
to depend excessively on AI-generated content rather than actively engage in the writing process. This situation 
highlights the need for a pedagogical procedure that enables learners to use generative AI effectively while 
maintaining their active and central role in learning. Drawing on self-regulated learning theory, instructional 
design principles, and recent research on generative AI in education, this study employs a literature review and 
document analysis to propose the four-stage GIVA procedure: Goal, Interact, Validate, and Author. GIVA provides 
pedagogical guidance for improving learners’ writing competence while fostering critical thinking and self-
regulated learning skills.
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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách học của người học tiếng Anh. Với khả năng hiểu 

yêu cầu của người dùng, phân tích ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp phản hồi nhanh chóng, AI tạo sinh thực 
sự có thể hỗ trợ người học viết tiếng Anh ở hầu hết các giai đoạn học viết. Tuy nhiên, ranh giới giữa hỗ trợ 
và thay thế hoạt động viết đôi khi không được xác định rõ. Việc yêu cầu AI tạo ra một sản phẩm viết hoàn 
chỉnh có thể khiến người học phụ thuộc vào công cụ này và giảm năng lực viết độc lập. Vấn đề đặt ra không 
phải là có nên sử dụng AI tạo sinh nữa hay không, vì việc hạn chế hoặc cấm người học sử dụng công cụ này 
là không khả thi. Yêu cầu đặt ra là khai thác công cụ này hiệu quả nhằm nâng cao năng lực viết, khả năng 
phản biện và đảm bảo tính chủ động của người học. Trên cơ sở lý thuyết học tập tự điều chỉnh và thiết kế sư 
phạm, nghiên cứu đề xuất quy trình sử dụng AI tạo sinh nhằm đáp ứng được những yêu cầu trên.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận và nguyên tắc thiết kế quy trình GIVA
2.1.1. Vai trò và giới hạn của AI tạo sinh trong tự học viết tiếng Anh
Hoạt động dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models) và được huấn luyện trên 

khối lượng dữ liệu rất lớn, AI tạo sinh có khả năng hiểu yêu cầu và câu hỏi của người dùng, từ đó cung 
cấp các phản hồi hỗ trợ người học trong hầu hết các công đoạn của quá trình viết và học viết. Từ đề 
xuất ý tưởng, lập luận, lập dàn ý, tra cứu thông tin, gợi ý từ vựng, cách diễn đạt và cấu trúc câu đến cung 
cấp phản hồi, chỉnh sửa bài viết theo tiêu chí đánh giá được người dùng cung cấp, nghiên cứu cho thấy, 
AI tạo sinh có thể giúp người học giảm số lượng lỗi ngôn ngữ, cải thiện tính mạch lạc của bài viết và có 
sản phẩm tốt hơn (Kasneci et al., 2023; Yan, 2023). Tuy nhiên, những ưu điểm trên không đồng nghĩa 
với việc AI tạo sinh được dùng như công cụ tạo sản phẩm viết thay cho người học mà chỉ nên được sử 
dụng với vai trò là công cụ hỗ trợ quá trình viết và học viết. Mặc dù các văn bản do AI tạo ra thường có 
độ chính xác cao về ngữ pháp, sử dụng từ, kết hợp từ và diễn đạt; nội dung do AI tạo sinh viết thường 
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mang tính khuôn mẫu, có xu hướng chung chung. Nếu không được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân 
và bối cảnh cụ thể, nội dung do AI tạo ra thường không phản ánh được đặc điểm văn phong riêng của 
người viết, không phản ánh trải nghiệm thực tế của người viết, thiếu tự nhiên và có thể vượt quá trình 
độ ngôn ngữ cụ thể của người học (Farrokhnia et al., 2024; Kasneci et al., 2023).  Bên cạnh đó, do tạo 
phản hồi dựa trên xác suất từ dữ liệu huấn luyện thay vì kiểm chứng tính chính xác của thông tin nên 
đôi khi AI còn tạo ra thông tin thiếu chính xác hoặc những gợi ý chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của 
đề bài và bối cảnh học thuật (Farrokhnia et al., 2024).  Quan trọng hơn, nếu người học chỉ sử dụng AI để 
tạo ra sản phẩm cuối cùng, họ sẽ bỏ qua nhiều hoạt động nhận thức quan trọng trong các khâu phân 
tích đề, lên ý tưởng, lập luận, tự đánh giá, tự chỉnh sửa. Hệ quả là người học gần như không còn cơ hội 
rèn luyện các kỹ năng viết cốt lõi cũng như phát triển năng lực tự học viết. Những ưu điểm và hạn chế 
trên cho thấy AI tạo sinh chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng cùng một quy trình phù hợp, giúp 
người học khai thác AI một cách hiệu quả nhưng vẫn duy trì vai trò chủ thể trong quá trình tự học viết 
thay vì phụ thuộc vào công cụ này.

2.1.2. Học tập tự điều chỉnh và thiết kế sư phạm
Học tập tự điều chỉnh (SRL) là một trong những lý thuyết quan trọng trong nghiên cứu về tự học. 

Theo Zimmerman (2000), người học giữ vai trò chủ thể của quá trình học tập thông qua việc chủ động 
phân tích nhiệm vụ học tập (task analysis), xác định mục tiêu (goal setting), lập kế hoạch chiến lược 
(strategic planning), tự kiểm soát quá trình thực hiện (self-control), tự đánh giá kết quả (self-judgment) 
và điều chỉnh chiến lược học tập (adaptive adjustment). SRL nhấn mạnh khả năng tự quản lý và tự chịu 
trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình cũng như kết quả học tập. Các thành tố của SRL cung cấp cơ sở 
lý luận quan trọng cho việc thiết kế các hoạt động hướng dẫn người học tự học viết Tiếng Anh. Tuy 
nhiên, mô hình của Zimmerman chủ yếu tập trung vào các hoạt động nhận thức, hành vi và quá trình 
tự điều chỉnh của người học, không làm rõ cách tích hợp các công cụ hỗ trợ học tập như AI tạo sinh 
vào từng giai đoạn. Khi AI tạo sinh đang được sử dụng rộng rãi trong tự học viết, khoảng trống đó đặt 
ra yêu cầu xây dựng một quy trình vừa khai thác được lợi ích của AI vừa bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi 
của học tập tự điều chỉnh. Bên cạnh SRL, quy trình được đề xuất trong nghiên cứu còn được xây dựng 
trên quan điểm thiết kế sư phạm của Merrill (2002). Theo đó công nghệ (trong trường hợp này là AI tạo 
sinh) không tự tạo ra hiệu quả học tập mà cần được tích hợp vào các hoạt động học tập có mục tiêu 
và có trình tự rõ ràng. Vì vậy, thay vì yêu cầu AI trực tiếp tạo sản phẩm hoàn chỉnh hoặc để AI tham gia 
ngẫu nhiên ở bất kì thời điểm nào của quá trình tự học viết, nghiên cứu xác định vai trò cụ thể và phạm 
vi tham gia của AI trong từng giai đoạn của quy trình, bảo đảm AI đóng vai trò hỗ trợ quá trình tự học 
viết thay vì thay thế người học tạo sản phẩm viết. Hai cơ sở lý luận trên là nền tảng để xây dựng các 
nguyên tắc thiết kế và quy trình GIVA được trình bày ở phần sau.

2.2. Nguyên tắc thiết kế quy trình GIVA
Quy trình GIVA được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết học tập tự điều chỉnh (Zimmerman, 

2000), nguyên tắc thiết kế sư phạm (Merrill, 2002) và năng lực của AI tạo sinh nhằm hồ trợ người học 
tự học viết Tiếng Anh. Mục tiêu của quy trình là khai thác AI tạo sinh một cách hiệu quả đồng thời đảm 
bảo người học luôn giữ vai trò trung tâm, chủ động đối với toàn bộ quá trình học cũng như đối với sản 
phẩm viết cuối cùng của mình. GIVA được thiết kế dựa trên bốn nguyên tắc.

2.2.1. Nguyên tắc định hướng: Lấy mục tiêu học tập làm khởi điểm
 Việc sử dụng AI tạo sinh phải xuất phát từ mục tiêu học tập và yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ viết, 

không phải xuất phát từ mong muốn tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Người học sử dụng AI để phân 
tích đề bài, làm rõ tiêu chí đánh giá, hỗ trợ xác định mục tiêu học tập và hỗ trợ giải quyết từng vấn đề 
cụ thể trong quá trình viết. Nguyên tắc này đảm bảo AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ học tập, còn 
người học là chủ thể tạo ra sản phẩm viết cuối cùng.

2.2.2. Nguyên tắc về vai trò của người học: Người học giữ vai trò trung tâm
 Trong toàn bộ quá trình tự học viết, người học trực tiếp thực hiện nhiệm vụ viết, chủ động đặt câu 
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hỏi, lựa chọn phương án phù hợp, điều chỉnh hoạt động học tập và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm 
cuối cùng. AI không thay thế quyền quyết định cũng như trách nhiệm học tập của người học.

2.2.3. Nguyên tắc về vai trò của AI: Đối tác đối thoại
 AI tạo sinh hỗ trợ người học trong quá trình tìm kiếm thông tin, gợi mở ý tưởng, giải thích, phản hồi 

và phản biện đối với các phương án viết. Thông qua quá trình đối thoại này, AI góp phần mở rộng lựa 
chọn và hỗ trợ quá trình phát triển tư duy và đối thoại học thuật của người học, nhưng không thay thế 
các hoạt động nhận thức và tạo sản phẩm viết.

2.2.4. Nguyên tắc về xử lý phản hồi của AI
 Mọi gợi ý và phản hồi do AI tạo ra đều cần được người học phân tích, đánh giá, lựa chọn và điều 

chỉnh trước khi sử dụng. Người học không sao chép bài viết của AI mà cần đối chiếu với yêu cầu của 
nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá và mục tiêu học tập để quyết định mức độ sử dụng phù hợp.

Các nguyên tắc trên cũng phản ánh các thành tố cốt lõi của mô hình học tập tự điều chỉnh của 
Zimmerman (2000). Trên cơ sở các nguyên tắc đã trình bày, nghiên cứu đề xuất quy trình GIVA gồm bốn 
giai đoạn: Goal, Interact, Validate và Author. 

2.3. Quy trình giva sử dụng AI tạo sinh hỗ trợ tự học viết Tiếng Anh
2.3.1. Quy trình GIVA (bảng 1)

Giai đoạn Hoạt động của người học Vai trò của AI Thành tố SRL 
và Kết quả đầu ra

Goal  (Mục tiêu) Đặt câu hỏi để AI hỗ trợ phân tích 
nhiệm vụ, xác định mục tiêu,

Hỗ trợ phân tích yêu cầu của nhiệm vụ, tiêu 
chí đánh giá, gợi ý mục tiêu. Hỗ trợ tự đánh 
giá năng lực

Forethought
Mục tiêu học tập và 
kế hoạch luyện tập

Interact (Tương tác)
Đặt câu hỏi, khai thác phản hồi, 
điều chỉnh quá trình học kiểm 
soát quá trình tương tác

phản hồi, nêu ý tưởng, ví dụ minh họa Self-control
Ý tưởng, dàn ý, phản hồi

Validate (Đánh giá 
và kiểm chứng)

Đánh giá, chọn lọc, 
kiểm chứng thông tin

Hỗ trợ giải thích, cung cấp phương án thay 
thế khi được yêu cầu

Self-judgment
Thông tin đã được kiểm chứng

Author  (tự viết bài) Tự hoàn thiện bài viết Hỗ trợ rà soát và phản hồi khi được yêu cầu Performance and self-reflection
Bài viết hoàn chỉnh của người học

Bảng 1 thể hiện mối liên hệ giữa các giai đoạn của GIVA, vai trò của người học, vai trò của AI và các thành 
tố của mô hình học tập tự điều chỉnh (SRL). Việc đối sánh GIVA với SRL mang tính định hướng bởi vì thực tế, 
một giai đoạn của GIVA có thể huy động đồng thời nhiều quá trình tự điều chỉnh và ngược lại. Thay vì quy 
định người học thực hiện tuần tự bốn thao tác, GIVA được thiết kế như bốn câu hỏi tự điều chỉnh (SRL) 
mà người học cần liên tục tự trả lời trong quá trình tự học viết cùng AI.  Bốn câu hỏi tự điều chỉnh trong 
quy trình GIVA: Goal: Mình cần học gì và đạt được điều gì?; Interact:AI có thể hỗ trợ mình ở những điểm 
nào để đạt mục tiêu?; Validate: Gợi ý nào của AI phù hợp với mục tiêu của mình để giữ lại sử dụng?; 
Author: Bài viết này đã thực sự là sản phẩm của mình chưa?

Ở mỗi giai đoạn, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ người học trả lời các câu hỏi tự điều chỉnh thông qua việc 
phân tích nhiệm vụ, mở rộng lựa chọn, cung cấp phản hồi và giải thích khi cần thiết; không thay thế 
quá trình ra quyết định và thực hiện các nhiệm vụ học tập của người học. 

2.3.2. Phân tích GIVA và ví dụ minh họa
a. Giai đoạn Goal: Xác định xuất phát điểm và mục tiêu học tập
Goal là giai đoạn người học tương tác với AI nhằm làm rõ yêu cầu của nhiệm vụ, tự đánh giá năng 

lực hiện tại và xác định mục tiêu học tập trước khi bắt đầu viết. Đây thường là giai đoạn khó nhất vì 
người học đôi khi không biết nên ưu tiên cải thiện kiến thức hoặc kỹ năng nào trước. Mục tiêu học tập 
cần cụ thể, phù hợp với trình độ hiện tại và có thể quan sát hoặc đánh giá được thông qua kết quả viết.

Tình huống ví dụ: Một người học có trình độ khoảng A2 được yêu cầu viết một đoạn văn tối thiểu 
150 từ về chủ đề: “Should university students do part-time jobs?

Thay vì yêu cầu AI “viết cho tôi một bài hoàn chỉnh”, người học sử dụng câu lệnh (prompt) để làm rõ 
yêu cầu của nhiệm vụ, đánh giá năng lực hiện tại và xác định mục tiêu học tập.
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Mặc dù cách diễn đạt, thứ tự và số lượng câu lệnh (prompt) có thể khác nhau, các prompt ở giai 
đoạn Goal đều cần hướng tới ba nhóm nội dung chính.

Nhóm 1 - Nhiệm vụ: làm rõ yêu cầu của đề bài, tiêu chí đánh giá và sản phẩm cần đạt. Ví dụ: Đề bài 
này yêu cầu tôi làm gì?; Một bài viết ở trình độ B1 cần đáp ứng những tiêu chí gì?; Tôi nên làm gì trước khi 
bắt đầu viết?

Nhóm 2 - Năng lực: nhằm xác định khoảng cách giữa trình độ hiện tại và yêu cầu của nhiệm vụ. Ví 
dụ: Dựa trên bài viết trước đây của tôi, hãy đánh giá trình độ viết của tôi đang ở mức nào?; Điểm mạnh và 
điểm yếu lớn nhất trong bài viết hiện tại của tôi là gì?

Nhóm 3 - Mục tiêu: xác định mục tiêu học tập và những nội dung cần ưu tiên cải thiện trong giai 
đoạn tiếp theo. Ví dụ: Với trình độ hiện tại, để đạt B1, tôi nên tập trung cải thiện những gì?; Mục tiêu học tập 
phù hợp nhất với trình độ hiện tại của tôi là gì? 

Thông qua ba nhóm câu hỏi trên, người học xác định được xuất phát điểm, khoảng cách năng lực 
cần thu hẹp và mục tiêu học tập trước khi bước vào quá trình viết. 

b. Giai đoạn Interact: Tương tác với AI để hỗ trợ quá trình viết
Sau khi xác định rõ mục tiêu học tập, người học sử dụng AI như một đối tác đối thoại để hỗ trợ quá trình 

tự học viết. Thay vì yêu cầu AI tạo một bài viết hoàn chỉnh, người học khai thác AI nhằm giải quyết từng 
nhiệm vụ cụ thể phát sinh trong quá trình viết, từ hình thành ý tưởng, xây dựng dàn ý đến hỗ trợ diễn đạt.  
Tương tự trong giai đoạn Goal, mặc dù cách diễn đạt, thứ tự và số lượng prompt có thể khác nhau, các 
prompt ở giai đoạn Interact đều hướng tới hai nhóm nội dung chính. 

Nhóm 1 – Phát triển nội dung: Gợi ý ba lợi ích và ba hạn chế của việc sinh viên làm thêm; Ý nào của tôi 
chưa được phát triển đầy đủ?; Kiểm tra dàn ý của tôi đã hợp lý chưa. 

Nhóm 2 – Hỗ trợ diễn đạt: Không sửa lỗi mà chỉ nêu ra lỗi ngữ pháp của tôi trong bài; Gợi ý cấu trúc ngữ 
pháp hoặc từ vựng thay thế; Từ gain experience có thể thay bằng cụm từ đơn giản hơn không?; Nên diễn đạt 
“kiếm thêm tiền” ở trình độ B1 như nào?; Câu này của tôi đã tự nhiên chưa?; Tôi muốn nối hai câu này bằng 
một liên từ phù hợp thì nên dùng từ nào? Cho 5 gợi ý.

Từ phản hồi của hai nhóm prompt trên, AI hỗ trợ người học mở rộng ý tưởng, hoàn thiện dàn ý và 
giải quyết những khó khăn về từ vựng, ngữ pháp hoặc cách diễn đạt trong quá trình viết. Người học 
chủ động khai thác các phản hồi của AI để xây dựng các phương án khác nhau, làm cơ sở cho giai đoạn 
đánh giá, chọn lọc và kiểm chứng.

c. Giai đoạn Validate: Đánh giá, chọn lọc và kiểm chứng các gợi ý của AI
Người học không sử dụng ngay các phản hồi của AI mà cần đánh giá và đối chiếu với yêu cầu của 

nhiệm vụ, kiến thức đã học, mục tiêu học tập và năng lực hiện tại của bản thân trước khi quyết định lựa 
chọn sử dụng hoặc điều chỉnh nội dung và cách diễn đạt để hoàn thành bài viết (Yan & Zhang, 2024. 

Với mục đích giúp người học hiểu rõ hơn các quy tắc ngôn ngữ và cơ sở của những gợi ý do AI đưa 
ra, từ đó có căn cứ để kiểm chứng, đánh giá và lựa chọn mức độ sử dụng và quyết định cách thức sử 
dụng gợi ý phù hợp, các prompt ở giai đoạn Validate nên hướng tới hai nhóm nội dung:

Nhóm 1 – Làm rõ phản hồi của AI: Giải thích cách sử dụng và sự khác biệt giữa should và ought to; Vì 
sao Câu này của tôi bị nhận xét là chưa mạch lạc? Hãy giải thích lý do; Câu gợi ý của bạn tốt hơn câu của tôi 
ở điểm nào?; Vì sao bạn đề xuất thay “gain experience” bằng “develop practical skills”?

Nhóm 2 – Kiểm chứng và lựa chọn: Có cách diễn đạt nào đơn giản hơn nhưng vẫn phù hợp với trình độ 
B1 mà tôi muốn không?; Đối chiếu nhận định này với giáo trình hoặc tiêu chí chấm chính thức.

Dựa trên phản hồi của AI, người học cân nhắc xem các gợi ý có phù hợp với yêu cầu của đề bài, 
trình độ hiện tại và mục tiêu học tập hay không trước khi quyết định nên giữ nguyên hay điều chỉnh 
bản cũ của mình theo gợi ý. Ví dụ: AI đề xuất University students should strike a healthy balance between 
academic commitments and part-time employment to avoid compromising their long-term educational 
goals. Người học có thể nhận thấy cách diễn đạt này vượt quá trình độ hiện tại của mình, và yêu cầu 
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AI đề xuất phương án đơn giản hơn, chẳng hạn: Students should balance study and work carefully. Quá 
trình Validate giúp người học không chỉ hiểu rõ hơn các phản hồi của AI mà còn hỗ trợ phát triển tư 
duy phản biện, năng lực tự đánh giá, chọn lọc và kiểm chứng thông tin và duy trì quyền quyết định đối 
với sản phẩm viết của mình.

d. Giai đoạn Author: Tự hoàn thiện bài viết
Sau giai đoạn Validate, người học tự chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết bằng ngôn ngữ của mình kết 

hợp với những kiến thức mới đã tiếp thu trong quá trình học. Trong trường hợp tiếp tục cần sử dụng 
AI để rà soát một vấn đề cụ thể khác, người học vẫn áp dụng nguyên tắc đánh giá và chọn lọc của giai 
đoạn Validate. AI không còn giữ vai trò đề xuất nội dung mới mà chỉ hỗ trợ kiểm tra hoặc phản hồi 
khi được yêu cầu. Quyền quyết định đối với sản phẩm cuối cùng hoàn toàn thuộc về người học. Sản 
phẩm lúc này sẽ phản ánh tương đối chính xác năng lực viết hiện tại của người học. Prompt ở giai đoạn 
Author chủ yếu hướng tới hai nhóm nội dung sau.

Nhóm 1 - Hoàn thiện bài viết: Kiểm tra xem bài viết của tôi còn lỗi ngữ pháp nào không, nhưng không 
sửa trực tiếp: Đoạn văn này đã đáp ứng tiêu chí của trình độ B1 chưa?: Có câu nào còn diễn đạt chưa tự 
nhiên không? Hãy chỉ ra vị trí và giải thích.

Nhóm 2 - Tự đánh giá và điều chỉnh cho chu trình học tập tiếp theo: Tôi thường mắc những lỗi nào 
trong bài viết này?; Tôi nên ưu tiên cải thiện nội dung nào ở bài viết tiếp theo?; Giúp tôi lập danh sách những 
điểm cần luyện tập sau bài viết này.

Người học tự đánh giá kết quả học tập, ghi lại những nội dung cần cải thiện như các lỗi thường gặp, kiến thức 
mới học được, những nội dung cần tiếp tục được cải thiện, từ đó xác định mục tiêu cho chu trình học tập tiếp theo. 

Thông qua hai nhóm hoạt động, người học không chỉ hoàn thành bài viết hiện tại mà còn từng 
bước hình thành thói quen tự đánh giá, điều chỉnh mục tiêu và chuẩn bị cho chu trình GIVA tiếp theo.

3. Kết luận
AI tạo sinh có thể hỗ trợ tốt việc tự học viết tiếng Anh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm giảm năng 

lực tự học, khả năng tư duy phản biện và tính chủ động của người học nếu không được khai thác với 
quy trình phù hợp. GIVA được đề xuất nhằm định hướng người học sử dụng AI tạo sinh hỗ trợ từng giai 
đoạn của quá trình học viết. Điểm khác biệt của GIVA không nằm ở việc tối ưu hóa sản phẩm viết do AI 
tạo ra mà ở việc định hướng người học khai thác AI như một đối tác học tập thông qua các nhóm câu 
hỏi phù hợp với từng giai đoạn của quá trình học viết. GIVA góp phần định vị AI như một công cụ hỗ trợ 
quá trình học tập thay vì công cụ tạo sản phẩm, từ đó góp phần phát triển năng lực tự học và học tập 
tự điều chỉnh của người học. Những nghiên cứu tiếp theo có thể được tiến hành để kiểm chứng hiệu 
quả của quy trình GIVA trong thực tiễn giảng dạy và tự học; đồng thời xem xét khả năng điều chỉnh và 
mở rộng quy trình đối với các kỹ năng ngôn ngữ khác và các bối cảnh đào tạo khác nhau. 
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